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TT MSSV Họ và Tên Nguội Tiện GCAL Hàn TB Ghi chú

1 1510230 Nguyễn Phương     Bình       4 5,5 7,5 6 5,8 
2 1510250 Nguyễn Văn        Bút        4 6 7 6 5,8 
3 1510306 Lý Minh           Chính      6 6 8 5 6,3 
4 1510351 Đinh Gia          Cường     8 6,5 7,5 6 7,0 
5 1510380 Phan Doãn         Cường     5 7 8 5 6,3 
6 1510413 Hoàng Đắc         Dinh       5 7 8 5 6,3 
7 1510564 Nguyễn Thừa       Dũng       7 7 7 6 6,8 

8 1510595 Lê Thái Bình      Dương     4 7 7,5 6 6,1 
9 1510836 Lưu Trường        Giang      6 7 7,5 5 6,4 

10 1510994 Trần Văn          Hậu        5 7 7 7 6,5 
11 1511026 Nguyễn Trung      Hiếu       4 6,5 7 5 5,6 
12 1511103 Nguyễn            Hoàn       5 6,5 7 5 5,9 
13 1511116 Đoàn Đắc          Hoàng      5 7 7 6 6,3 
14 1511135 Nguyễn Võ Xuân    Hoàng      3 6,5 7,5 5 3,0 Rớt Nguội
15 1511153 Trần Minh         Hoàng      7 6,5 7 5 6,4 
16 1511192 Lê                Huân       4 6,5 7,5 5 5,8 
17 1511221 Huỳnh Lê          Huy        5 7,5 8 6 6,6 
18 1511311 Vũ Quang          Huy        7 8 8 5 7,0 
19 1511409 Trần              Hưng       7 7 7,5 6 6,9 
20 1511496 Văn Duy           Khang      0 0 0 0 0,0 Không báo cáo

21 1411894 Trần Bá Duy       Khương    5 7 7,5 7 6,6 
22 1511642 Nguyễn Đức        Kiên       4 8 8 5 6,3 
23 1511650 Dương Minh        Kiệt       6 7,5 8 5 6,6 
24 1511737 Hà Hữu            Linh       6 6,5 8,5 6 6,8 
25 1511801 Giản Thành        Long       8 7 8 5 7,0 
26 1511807 Lê Ngọc Phụng     Long       7 6,5 8 5 6,6 
27 1511843 Lê Văn            Lộc        7 6,5 8 5 6,6 
28 1511870 Bùi Thanh         Lợi        8 7 8 4 6,8 
29 1511916 Nguyễn Văn        Lực        7 8 7,5 6 7,1 
30 1511947 Văn Tuấn          Mạnh       6 8 8 5 6,8 
31 1511966 Hoàng Nhật        Minh       7 7 8 5 6,8 
32 1511983 Ngô Văn           Minh       8 8 8 7 7,8 
33 1512087 Nguyễn Hoàng      Nam        5 6,5 7,5 4 5,8 

34 1512101 Phạm Hoàng        Nam        3 7 7 6 3,0 Rớt Nguội
35 1512406 Nguyễn            Phát       4 7 7 5 5,8 
36 1512482 Lê Quốc           Phú        5 8 7,5 5 6,4 
37 1512496 Tăng Huỳnh        Phú        3 8 7,5 5 3,0 Rớt Nguội
38 1512498 Võ Quang          Phú        7 7,5 7 7 7,1 
39 1512536 Nguyễn Văn        Phúc       6 8 7 5 6,5 
40 1512616 Nguyễn Hoàng      Phước      7 8,5 7 5 6,9 
41 1512724 Trịnh Công Quốc   Quy        5 8 7,5 5 6,4 

42 1512817 Dung Minh         Sâm        5 8 7 5 6,3 

43 1512840 Nguyễn Hoài       Sơn        6 6,5 7,5 6 6,5 

44 1512859 Trịnh Công        Sơn        5 6,5 7,5 5 6,0 

45 1512860 Trương Công       Sơn        4 6,5 7 5 5,6 



46 1512890 Nguyễn Tấn        Tài        6 6,5 8 5 6,4 

47 1512906 Trần Ngọc         Tài        4 6,5 7,5 4 5,5 

48 1512966 Phan Tại Anh      Tân        3 6,5 7,5 5 3,0 Rớt Nguội

49 1512970 Trần Hồ Duy       Tân        0 0 0 0 0,0 Không báo cáo

50 1513033 Trần Minh         Thái       7 7,5 7 6 6,9 

51 1512992 Lê Trần Hoài      Thanh      0 0 0 0 0,0 Không báo cáo

52 1513040 Đỗ Như            Thành      8 8 8 7 7,8 

53 1513190 Cao Việt          Thiện      8 8 8 6 7,5 

54 1513198 Lê Văn            Thiện      5 8 7 5 6,3 

55 G1103376 Phạm Ngọc         Thiện      4 8 7 6 6,3 

56 1513327 Thi Công          Thuấn      6 6 7,5 5 6,1 

57 1513451 Nguyễn Tân        Tiến       5 6,5 8,5 5 6,3 

58 1513478 Nguyễn Tự         Tin        0 0 4 6 0,0 Không báo cáo

59 1513531 Huỳnh Đặng Thiện  Toàn       5 6,5 8 5 6,1 

60 1513801 Nguyễn Chánh      Trực       5 7 8 5 6,3 

61 1513802 Nguyễn Huỳnh Trung Trực       8 6,5 8 6 7,1 

62 1513833 Nguyễn Anh        Tuấn       0 0 0 3 0,0 Không báo cáo

63 1513849 Nguyễn Thanh      Tuấn       6 7,5 8 6 6,9 

64 1514120 Phùng Huy         Vũ         6 8 8 5 6,8 
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